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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 15 tháng 8 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
1. Tin bão trên biển Đông – cơn bão số 5 (tên quốc tế Kai-Tak):
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, hồi 04 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 17/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, 14. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. (có bản tin chi tiết kèm theo)
2. Thời tiết các khu vực ngày 16/8/2012 như sau:

-  Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO:
1. Trung ương:

Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 32/CĐ-TW hồi 17 giờ 30 ngày 15/8, gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các tỉnh miền núi phía Bắc: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên và các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ứng phó với bão, mưa sau bão. 
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An đã có công điện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai công tác đối phó với bão.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB,TKCN BĐBP ngày 16/8/2012. Đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 15.163 tàu /74.838 lao động biết vị trí và hướng di chuyển của báo để chủ động phòng tránh. Cụ thể: 


+ 77 tàu/ 977 lao động đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa


+ 15.086 tàu/73.861 lao động hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại bến
IV. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 14/8 đến 19h ngày 15/8, có mưa vừa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến dưới 30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	40 mm
	Cúc Phương (Ninh Bình)
	37 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	43 mm
	Yên Định (Thanh Hóa)
	65 mm

	Nậm Nhun (Lai Châu)
	38 mm
	Lý Nhân (Thanh Hóa)
	60 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	55 mm
	Xuân Khánh (Thanh Hóa)
	53 mm

	Đình Lập (Lạng Sơn)
	34 mm
	Đồng Hới (Quảng Bình)
	32 mm

	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
	48 mm
	La Gi (Bình Thuận)
	33 mm


2. Lượng mưa đêm: Một số tỉnh Bắc Bộ rải rác có mưa, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa lớn hơn, lượng mưa tại một số trạm như sau: Hà Giang (Hà Giang): 38mm, Đô Lương (Nghệ An): 73 mm; Vạn Yên (Sơn La): 66 mm; Nậm Ty (Hà Giang): 64 mm 
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 13/8 đến 19h ngày 15/8/2012, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 70mm; các khu vực khác lượng mưa không đáng kể. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Pha Đin (Điện Biên)
	102 mm
	Cẩm Ân (Yên Bái)
	127 mm

	Tạ Bú (Sơn La)
	124 mm
	Đạo Đức (Hà Giang)
	126 mm

	Việt Trì (Phú Thọ)
	104 mm
	Việt Lâm (Hà Giang)
	108 mm

	Yên Định (Thanh Hóa)
	112 mm
	Lý Nhân (Thanh Hóa)
	97 mm

	Phố Lu (Lào Cai)
	116 mm
	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	115 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ:

- Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình đang biến đổi chậm. Mực nước trên sông Thao và sông Lô đang biến đổi chậm; mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng đang xuống.

- Sông Thái Bình:Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống.
	Mực nước lúc 7h
	Ngày 15/8
	Ngày 16/8

	Sông Hồng tại trạm TV Hà Nội
	5,94 m
	5,76 m

	Sông Thái Bình tại trạm TV Phả Lại
	2,30 m
	2,18 m


Dự báo:


- Hệ thống sông Hồng: Lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình và mực nước trên sông Thao, sông Lô tiếp tục biến đổi chậm; mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7h ngày 17/8 tại Hà Nội có khả năng xuống mức 5,30m.

- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống.

VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
	
Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	15/8
	197,06
	117,58
	2.491
	2.818

	
	7h
	16/8
	196,90
	117,62
	2.348
	2.866

	Hòa Bình
	7h
	15/8
	106,27
	16,13
	3.700
	3.919

	
	7h
	16/8
	105,99
	16,05
	3.200
	3.979

	Thác Bà
	7h
	15/8
	56,17
	23,5
	401 (QTB  ngày 15/8)
	263 (QTB ngày 15/8) 

	
	7h
	16/8
	56,22
	23,40
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/8
	109,41
	49,41
	666
	663

	
	7h
	16/8
	109,47
	49,42
	750
	666


 Hiện tại, hồ Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy. 
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c):

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Vũ Xuân Thành
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